TUẦN 23,24,25,26- PHIẾU HỌC TẬP – BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN

MÔN CÔNG NGHỆ 7
Câu 1: Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành chăn nuôi?
A. Cung cấp thực phẩm cho con người.

B. Cung cấp sức kéo vàphân bón cho nông nghiệp.

C. Cung cấp gỗ cho các ngành sản xuất.
D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

Câu 2: Công việc chuẩn đoán, điều trị và tiêm phòng bệnh cho vật nuôi là đặc điểm cơ bản của nghề nào?

A. Nhà chăn nuôi                                         B.Bác sĩ thú y
C. Nhà tư vấn nuôi trồng thủy sản               D.Lao động chăn nuôi
Câu 3: Giai đoạn gà con có độ tuổi như thế nào?

A. từ 1 ngày đến 4 ngày tuổi     B. từ 1 ngày đến 4 tuần tuổi

C.từ 1 ngày đến 14 ngày tuổi     D.từ 1 ngày đến 6 tuần tuổi

Câu 4: Lợn Landrace và lợn Yorkshire khác nhau ở đặc điểm nào?

A.Tai                 B.Thân               C.Da                     D.Tỉ lệ nạc
Câu 5: Hai phương thức chăn nuôi chăn thả và bán chăn thả có cùng nhược điểm nào?

A. Mức đầu tư thấp                                  B. Chi phí đầu tư cao
C. Kỹ thuật chăn nuôi đơn giản.              D. Khó kiểm soát dịch bệnh
Câu 6: Những loại vật nuôi nào phù hợp với phương thức chăn nuôi chăn thả:

A. Trâu, bò               B. Lợn                   C. Chó                             D.Thỏ
Câu 7: Gà thả vườn có thể xuất chuồng sau nuôi khoảng thời gian bao lâu?

A. 3,5 – 4,5 tháng              B. 4,5 – 5,5 tháng      C. 3 – 4 tháng         D. 2,5 – 3,5 tháng

Câu 8: Ở giai đoạn gà con, khi gà đạt độ tuổi nào thì thích hợp thả ra vườn vài giờ hàng ngày?

A. 1 tháng tuổi    B. 2 tuần tuổi       C. 20 ngày tuổi       D. 2 tháng tuổi

Câu 9: Mục đích của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đực giống là gì ?

A. Để đàn con có tỉ lệ sống cao đến lúc cai sữa

B. Để đàn con dễ thích nghi với điều kiện sống

C. Để vật nuôi có khả năng phối giống cao, đàn con khỏe mạnh

D. Để hệ tiêu hóa của vật nuôi đực giống phát triển hoàn thiện

Câu 10: Đối với lợn, bò, dê,…  vật nuôi cái sinh sản  cần đảm bảo các yêu cầu là:
A. Cơ thể không béo quá hoặc không gầy quá

B. Sữa đủ để nuôi con và có thành phần dinh dưỡng tốt.

C. Có chức năng miễn dịch tốt, sức đề kháng cao

D. Cơ thể khỏe mạnh nhanh nhẹn.

Câu 11: Việc làm nào sau đây là không đúng khi nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi ?

A. Điều trị đúng bệnh và kịp thời.

B. Không cho vật nuôi vận động.

C. Tiêm phòng và cho uống đầy đủ các loại vắc xin

D. Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ ở chuồng nuôi

Câu 12. Bò sữa Hà lan có đặc điểm ngoại hình đặc trưng là:
A. Lông loang trắng đen .      B.Lông vàng.       C. Da ngăm đen             D. Vai u.

Câu 13: Người có những năng khiếu, sở thích nào phù hợp với các nghề trong lĩnh vực chăn nuôi?
A. Thích tìm tòi, nghiên cứu máy móc.

B. Thích nuôi dưỡng gia súc, gia cầm . 

C. Yêu thích nghiên cứu và chăm sóc cây trồng. 

D. Thích nghiên cứu khảo cổ học. 

Câu 14: Gia súc ăn cỏ nào được nuôi phổ biến ở nước ta?
A. Lợn Landrace    B. Vịt Xiêm        C. Gà Ri        D. Bò vàng 

Câu15: Chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc của vật nuôi đực và vật nuôi cái sinh sản khác nhau ở điểm nào?
A. Thức ăn cho vật nuôi đực giàu Canxi, photpho hơn.
B. Thức ăn cho vật nuôi đực giàu kẽm, mangan, iod hơn.

C. Vật nuôi đực giống không cần tiêm vacxin

D. Vật nuôi đực ít vệ sinh, tắm chải hơn vật nuôi cái.

Câu 16:  Phòng bệnh cho gà cần thực hiện các công việc nào?

A. Tiêu độc, khử trùng chuồng trại , giữ vệ sinh chuồng và vườn chăn thả  

B.  Giữ vệ sinh chuồng và vườn chăn thả, tiêm phòng

C.  Tiêm phòng cho gà theo định kì, bổ sung vitamin

D.  Tiêu độc, khử trùng chuồng trại, giữ vệ sinh chuồng và vườn chăn thả, tiêm phòng cho gà theo định kì, bổ sung vitamin

Câu 17: Em hãy trình bày kĩ thuật chọn gà giống?
Câu 18: Vì sao chuồng nuôi cần cách xa khu vực người ở?
Câu 19: Nhà bạn Huy một đàn heo con mới sinh, bạn Huy chưa biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc đàn heo con như thế nào. Bằng kiến thức đã học,  em hãy chỉ cho Huy những phương pháp nuôi dưỡng và chăm sóc đàn heo con đó ? 
Câu 20:Vì sao nền chuồng nuôi gà cần khô ráo ,thoáng mát và dễ dọn vệ sinh?
Bài Làm
